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CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA CÁC MÔN HỌC 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo kế hoạch giáo dục số 15/KH-ND ngày 30/8/2025) 
 

  

TT Môn học 
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN 

1 Ngữ văn 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 

2 Toán 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 

3 Ngoại ngữ 1 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 

4 GDCD 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

5 LS và ĐL 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 

6 KHTN 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 

7 Công nghệ 18 17 35 18 17 35 27 25 52 18 34 52 

8 Tin học 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

9 GDTC 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 

10 Nghệ thuật 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 

11 HĐTNHN 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 

14 GDĐP 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 
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